
 

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV 

CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 – TKV 

 

Số:      1631 /TMBG- ĐN5 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Lâm Đồng, ngày  07   tháng  11  năm 2025 

 

THƯ MỜI KHẢO SÁT GIÁ, BÁO GIÁ (LẦN 2) 

Đơn hàng: Cung cấp vật tư thiết bị và sửa chữa hiện tượng trượt cửa sự cố - 

sửa chữa của cửa nhận nước tổ máy H2 Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5. 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp có quan tâm 

 

 

Công ty thủy điện Đồng Nai 5-TKV xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác 

tới Quý đơn vị. 

Công ty thủy điện Đồng Nai 5-TKV kính mời Quý đơn vị tham gia khảo 

sát và báo giá Cung cấp vật tư thiết bị và sửa chữa hiện tượng trượt cửa sự cố - 

sửa chữa của cửa nhận nước tổ máy H2 Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 với các 

yêu cầu như sau:  

1. Yêu cầu về thiết bị:   

- Chi tiết thực hiện công việc: Nội dung công việc thực hiện kèm theo 

Quyết định số 1068/QĐ-ĐN5 ngày 28/7/2025 về việc ban hành phương án kỹ 

thuật sửa chữa hiện tượng trượt cửa sự cố-sửa chữa của cửa nhận nước tổ máy H2 

Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5, số lượng chi tiết như phụ lục đính kèm.  

2. Các yêu cầu về năng lực nhà cung cấp:  

Nhà Cung cấp bộ hồ sơ năng lực của mình cho Bên mời cung cấp nhưng 

không giới hạn và bao gồm một số yêu cầu tối thiểu như sau:  

- Bản giới thiệu năng lực Công ty rõ ràng về địa chỉ trụ sở làm việc, văn 

phòng đại diện, chi nhánh (nếu có) có biển hiệu Công ty rõ ràng, cố định.  

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng 

kinh doanh có điều kiện (nếu có) (bản sao công chứng hoặc bản sao đóng dấu đỏ 

của doanh nghiệp).  

- Trước khi báo giá nhà cung cấp có thể khảo sát kích thước, thông số kỹ 

thuật hiện trạng thực tế tại Nhà máy Thủy Điện Đồng Nai 5 nhằm đảm bảo cho 

việc cung cấp vật tư thiết bị và sửa chữa phù hợp với thiết bị hiện tại của nhà 

máy.  

3. Các yêu cầu về thương mại:  

- Báo giá phải ghi rõ nội dung, đầu mục các công việc thực hiện cung cấp 

vật tư thiết bị và sửa chữa, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của từng thiết bị, tổng 

giá trị đơn hàng chưa có thuế và đã có thuế GTGT.  
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- Đơn giá, tổng giá trị phải được chào bằng VNĐ và được hiểu là giá đã bao 

gồm các loại thuế, phí và lệ phí, bảo hiểm các loại (nếu có) theo quy định của Nhà 

nước. 

- Địa điểm thực hiện: Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5, Địa chỉ: xã Bảo lâm 

5, tỉnh Lâm Đồng.  

- Thời gian thực hiện: Thực hiện trong vòng 30 ngày.  

- Hình thức thanh toán: Nhà cung cấp đề xuất hình thức thanh toán và các 

điều khoản thương mại kèm theo báo giá.  

- Hiệu lực của báo giá: ≥ 60 ngày kể từ ngày mở báo giá.  

- Nhà cung cấp báo giá cho toàn bộ cho gói cung cấp vật tư thiết bị và sửa 

chữa. 

4. Hình thức báo giá:  

- Bản báo giá Biểu báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký 

tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký thay phải được ủy quyền của 

đại diện hợp pháp của nhà cung cấp và kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao 

việc hoặc văn bản tương đương.  

- Bản báo giá và các tài liệu kèm theo phải được gửi trực tiếp về địa 

chỉ: Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV số 10, đường Hoàng Văn Thụ, phường 

1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 02633976888. (Ghi chú: Hồ sơ báo giá 

nộp trực tiếp – người đến nộp phải mang theo Giấy giới thiệu và bản sao CMND 

hoặc CCCD còn giá trị), hoặc gửi qua đồng thời 2 địa chỉ Email: 

vanthudn5.2012@gmail.com và tochuyengiadn5@gmail.com  (Đối với các đơn 

vị gửi báo giá qua Email vẫn phải hoàn thiện gửi bản báo giá gốc cho bên mời 

báo giá qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ nêu trên). 

Thời gian nhận báo giá: Không chậm hơn 14 giờ 30  phút, ngày 13 tháng 

11 năm 2025.      

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các Nhà cung cấp./.  

 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Trang Website TKV (Để đăng tải); 

- Trang Website dienluctkv.vn (Để đăng tải); 

- Lưu Văn thư, KHVTĐT (D 01) 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Tuấn 

mailto:tochuyengiadn5@gmail.com


3 

 

 

PHỤ LỤC 1.  

Danh mục Cung cấp vật tư thiết bị và sửa chữa  

 (Kèm theo thư mời báo giá số    1631  /TMBG-ĐN5 ngày  07  tháng   11    năm 2025  của Công ty Thuỷ điện Đồng Nai 5 – TKV) 

 

TT 
Tên vật tư 

hàng hóa 

Quy cách, thông số kỹ 

thuật 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 
SL 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành 

tiền chưa 

bao gồm 

thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Thuế 

GTGT

(Đồng) 

Thành tiền 

đã bao 

gồm 

thuếGTGT 

( Đồng) 

 

Thời gian 

thực hiện Thời gian 

bảo hành 

1 Ống tuy ô 4S-DN16-5/8’’-WP 35MPa  
 

Mét 3 
      

30 ngày 
 

2 
Ống tuy ô 

¾’’-12- WP 21.5 MPa 
 

Mét 2 
      

30 ngày 
 

3 
Ống tuy ô 

R2AT-DN25-1’’-WP 16.5 
 

Mét 3.5 
      

30 ngày 
 

4 Băng tan PTFE 99%, Kích thước 

0,075mm x 12mm x 10m 

 Cuộn 10       

30 ngày 

 

5 Keo làm kín ren Loctite 577 250ml hoặc 

tương đương 

 Tuýp  2       

30 ngày 

 

6 Giẻ lau công 

nghiệp 

Thấm dầu tốt  Kg 2       

30 ngày 

 

7 Găng tay chống 

dầu 

Chất liệu sợi dệt Polyester có 

độ bền cao, Chống ăn mòn 

4/4, Chống cắt 1/5, Chống 

rách 2/4, Chống đâm xuyên 

¼. 

 Đôi 10       

30 ngày 

 

8 Mỡ bôi trơn Molykote 111  Tuýp 2       

30 ngày 

 

9 Dây rút nhực 8x500mm  Cái 5       

30 ngày 

 

10 Băng dích cách 

điện 

Màu đen, 20Y  Cuộn 5       

30 ngày 
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TT 
Tên vật tư 

hàng hóa 

Quy cách, thông số kỹ 

thuật 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 
SL 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành 

tiền chưa 

bao gồm 

thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Thuế 

GTGT

(Đồng) 

Thành tiền 

đã bao 

gồm 

thuếGTGT 

( Đồng) 

 

Thời gian 

thực hiện Thời gian 

bảo hành 

11 Bộ gioăng phớt  Oring van Cartridge, O ring ở 

các điểm đầu nối, bộ 

chia...của tất cả các xy lanh 

đóng mở cửa đập, Phớt xy 

lanh đầu trục 

 Gói 1       

30 ngày 

 

12 Dầm thép  I 450  Mét 6       

30 ngày 

 

13 Tấm thép đế 

dày (Gối đỡ 

dầm) 

500x300x12mm  Tấm 2       

30 ngày 

 

14 Thanh giằng 

thép 

U100  Thanh 4       

30 ngày 

 

15 Bu long neo M16 x150 (tắc kê nở hoặc 

hóa chất) 

 Bộ 4       

30 ngày 

 

16 Dây bẹ Tải trọng 15 tấn  Sợi 4       

30 ngày 

 

17 Lọc dầu thủy 

lực 

ISO VG 46  Lít 1.500       

30 ngày 
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Thi công, sửa 

chữa hệ thống 

van 

- Sửa chữa van lock SNH-

G06-AR-D2-10 

- Sửa chữa van tay điều khiển 

1D190X-02 

-  Sửa chữa van Cartridge 

- Thay gioăng phớt đầu xy 

lanh thủy lực 

- Thay mới ống tuy ô thủy 

lực ngoài trời. 

- Bảo dưỡng trạm dầu, thay 

  

 

Gói 

 

 

1 

      

30 ngày 
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TT 
Tên vật tư 

hàng hóa 

Quy cách, thông số kỹ 

thuật 

Nhà sản 

xuất/ 

Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 
SL 

Đơn giá 

chưa bao 

gồm thuế 

GTGT 

(Đồng/Đvt) 

Thành 

tiền chưa 

bao gồm 

thuế 

GTGT 

( Đồng) 

Thuế 

suất 

GTGT 

(%) 

Thuế 

GTGT

(Đồng) 

Thành tiền 

đã bao 

gồm 

thuếGTGT 

( Đồng) 

 

Thời gian 

thực hiện Thời gian 

bảo hành 

oring, vệ sinh bồn dầu. 

- Thay hạt hút ẩm hệ thống 

thủy lực. 

- Thay oring các điểm đấu 

nối, bộ chia, mắt ghép bơm. 

- Vệ sinh đáy bồn dầu, hút 

cặn, xúc rửa bồn chứa. 

- Lập trình bổ sung chức 

năng chống trôi xy lanh. 

- Vận hành thử nghiệm toàn 

hệ thống sau sửa chữa và bàn 

giao hệ thống để đưa vào vận 

hành. 

Tổng cộng        

( Số tiền bằng chữ: …………………………..). 

(*) Đề nghị Quý đơn vị báo giá chào đầy đủ thông tin về thông số kỹ thuật, nhà sản xuất, xuất xứ của hàng hóa;  

Trường hợp Quý đơn vị báo giá chào không đầy đủ một trong các thông tin nêu trên dẫn tới không đủ cơ sở để đánh giá hàng hóa thì đơn giá do 

Quý đơn vị chào cho mục hàng hóa đó sẽ không được xem xét.  
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PHỤ LỤC 2.  

Yêu cầu Thiết bị và nhân lực nhà thầu 

(Kèm theo thư mời báo giá số              /TMBG-ĐN5 ngày        tháng       năm 2025 của Công ty 

Thuỷ điện Đồng Nai 5 – TKV) 

 

1. Yêu cầu tối thiểu về số lượng nhân sự, trình độ và chứng chỉ như sau: 

 

STT Chức danh SL Chứng chỉ Chứng 

chỉ ATLĐ 

Kinh nghiệm 

1 Chỉ huy trưởng 01 Bằng đại học 

kỹ thuật 

Chứng chỉ 

ATLĐ 

02 năm chỉ huy 

trưởng 

2 Giám sát an toàn 01 Kỹ sư cơ khí 

hoặc tương 

đương 

Chứng chỉ 

ATLĐ 

02 năm kinh nghiệm 

3 Công nhân  03 Cơ khí, điện Chứng chỉ 

ATLĐ 

02 năm kinh nghiệm 

          2. Yêu cầu tối thiểu về số lượng thiết bị, dụng cụ tham gia thi công: 

STT Tên thiết bi/dụng cụ và yêu cầu ĐVT Số lượng Ghi chú 

1  Bộ cờ lê, Mỏ lết các loại 10-32mm Bộ 2  

2  Bộ tuýp vặn lực + Tay siết lực Bộ 1  

3  Bơm thử áp lực thủy lực Bộ 1  

4  Máy cắt ống thủy lực + Dao cắt tuy ô Bộ 1  

5  Máy ép tuy ô thủy lực Bộ 1  

6 Thiết bị lọc dầu thủy lực tuần hoàn Bộ 1  

7 Đồng hồ đo áp suất thủy lực 0-400 bar Bộ 2  

8 Đồng hồ lưu lượng đo dầu thủy lực Bộ 2  

9 Bàn nâng hoặc kích thủy lực 2- 5 tấn Bộ 1  

10 Bình chứa, can nhựa vệ sinh dầu ≥ 1500 lít Thùng 1  

11 Máy tính lập trình PLC/logic điều khiển Cái 1  

 


		2025-11-08T06:35:20+0700
	Đồng ý ký


		2025-11-08T18:49:41+0700
	Đồng ý ký




